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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG 
Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa: Bà Lưu Thị Mỹ Hương; 

- Các Thẩm phán:   Ông Trần Văn Luông; 

 Ông Nguyễn Huỳnh Đức. 

 - Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Bà Lê Thị Thùy - Thư ký Tòa án nhân dân 

tỉnh Bình Dương. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương tham gia phiên toà: Bà 

Lữ Thị Lệ Huyền - Kiểm sát viên. 

Ngày 21 tháng 11 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương 

mở phiên toà xét xử vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 159/2017/HSPT ngày 16 

tháng 10 năm 2017 đối với bị cáo Đỗ Xuân K. Do có kháng cáo của bị cáo đối 

với Bản án hình sự sơ thẩm số 230/2017/HSST ngày 07/9/2017 của Tòa án nhân 

dân thị xã B, tỉnh Bình Dương. 

Bị cáo có kháng cáo: Đỗ Xuân K, sinh năm 1980 tại tỉnh Thanh Hóa; hộ 

khẩu thường trú: Xóm 2, thôn X, xã Y, huyện Z, tỉnh Thanh Hóa; chỗ ở: Tổ 22, 

khu phố L, phường M, thị xã B, tỉnh Bình Dương; nghề nghiệp: Công nhân; dân 

tộc: Kinh; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; trình độ học vấn: 10/12; con ông 

Đỗ Xuân C (đã chết) và bà Dư Thị X, sinh năm 1948; vợ tên Trần Thị N, sinh 

năm 1983; có 02 con, lớn sinh năm 2007, nhỏ sinh năm 2015; tiền án, tiền sự: 

Không; bị bắt tạm giam ngày 31/5/2017, có mặt. 

Ngoài ra, trong vụ án còn có người bị hại ông Lê Văn Phú L, người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Trần Thị N do không có kháng cáo, không bị 

kháng nghị nên Tòa án không triệu tập.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Đỗ Xuân K là công nhân làm việc tại Công ty Gỗ V thuộc khu phố C, 

phường M, thị xã B, tỉnh Bình Dương. Khoảng giữa tháng 4/2017, Công ty Gỗ V 

có tuyển thêm ông Lê Văn Phú L vào làm việc và được phân làm chung bộ phận 

với Đỗ Xuân K. Do khi nhận lương và phát hiện tiền lương bị giảm xuống, K nghi 

ngờ do ông L đã tác động đến giám đốc làm K bị làm giảm tiền lương. 
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Khoảng 20 giờ ngày 15/4/2017, ông L cùng với ông Nguyễn Vinh S là giám 

đốc Công ty Gỗ V và nhiều người khác đến ăn uống tại quán bò G, thuộc khu phố 

A, phường C, thị xã B, tỉnh Bình Dương. Khoảng 21 giờ cùng ngày, K gọi điện 

thoại cho ông S thì biết được ông S đang ở quán G. Khoảng 15 phút sau thì K 

cùng với một số người làm chung công ty đến quán bò G để ăn uống. Khi K dắt 

xe máy thì thấy ông Lê Văn Phú L đang đứng trên vỉa hè trước cổng quán bò G. 

K đi đến chỗ dựng xe, mở cốp xe lấy 01 con dao cán gỗ, lưỡi bằng kim loại, dài 

khoảng 10 cm (còn gọi là dao trích), cất vào túi quần bên phải rồi đi lại chỗ ông 

L đứng. Khi K và ông L nói về việc tiền lương của K bị giảm thì hai bên xảy ra 

mâu thuẫn, cãi nhau. Sau đó, ông L đưa tay ra bắt tay với anh K để giảng hòa. 

Trong lúc bắt tay, K dùng tay trái nắm tay anh L kéo lại, rồi tay phải lấy con dao 

trong túi quần ra rạch một nhát từ phải qua trái ngay phía trước cổ ông L nhưng 

ông L né người về phía sau nên không trúng. K tiếp tục cầm con dao rạch 02 nhát 

từ phải qua trái và từ trái qua phải trúng vào khóe trong mắt phải kéo dài xuống 

gò má và trúng vào dưới mi mắt phải gây thương tích cho ông L. Bị đánh ông L 

đẩy ngã K xuống đất, rồi ngồi lên người và dùng tay đánh vào mặt của K 02-03 

cái, lúc này được mọi người can ngăn và đưa ông L đi cấp cứu. 

Căn cứ Kết luận giám định về thương tích số 0289/GĐPY/2017 ngày 

05/5/2017 của Trung tâm Pháp y - Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, kết luận: Vết thương 

khóe trong mắt phải kéo dài xuống gò má để lại sẹo kích thước 0,6cm x 0,3cm, 

sẹo xơ dính, đổi màu, xấu về thẩm mỹ; tỷ lệ 11%. Vết thương mi dưới mắt phải 

để lại sẹo kích thước 0,4 cm x 0,2 cm; tỷ lệ 02%. Tổng tỷ lệ thương tích 13%. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 230/2017/HSST ngày 07/9/2017 của Toà án 

nhân dân thị xã B đã tuyên xử: 

Tuyên bố bị cáo Đỗ Xuân K phạm tội “Cố ý gây thương tích”.  

Áp dụng khoản 2 Điều 104; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật 

Hình sự.  

- Xử phạt bị cáo Đỗ Xuân K 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn tù tính 

từ ngày 31/5/2017. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo theo 

quy định.  

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 26/9/2017, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ 

hình phạt. 

Đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa trình bày quan điểm giải quyết 

vụ án:  

Về tố tụng: Bị cáo kháng cáo trong thời gian quy định nên Tòa án nhân dân 

tỉnh Bình Dương đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm để xem xét giải quyết kháng cáo 

của bị cáo là có cơ sở, đúng quy định của pháp luật. Về yêu cầu kháng cáo của bị 

cáo: Tội danh, điều luật của Tòa án cấp sơ thẩm tuyên xử bị cáo Đỗ Xuân K về 

tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 2 Điều 104 Bộ luật Hình sự là có căn cứ 

đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. Bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt 
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nhưng không cung cấp được tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nào mới, đề 

nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên quyết 

định của bản án sơ thẩm. 

Tại phiên tòa, bị cáo Đỗ Xuân K khai nhận hành vi phạm tội như nội dung 

bản án sơ thẩm và giữ nguyên yêu cầu kháng cáo. Trong lời nói sau cùng, bị cáo 

mong Hội đồng xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ giảm nhẹ hình phạt để bị 

cáo sớm trở về với gia đình, chăm sóc mẹ, vợ và 02 con bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1] Khoảng 21 giờ ngày 15/4/2017, tại quán bò G, thuộc khu phố A, phường 

C, thị xã B, tỉnh Bình Dương, bị cáo K và ông Lê Văn Phú L xảy ra mâu thuẫn, 

cãi nhau nói về việc tiền lương của K bị giảm. Sau đó, K dùng 01 con dao cán gỗ, 

lưỡi bằng kim loại, dài khoảng 10 cm rạch vào mặt ông L gây ra vết thương trên 

gò má của ông L, với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 13%. Tòa án cấp sơ thẩm căn cứ 

vào hành vi sử dụng dao là hung khí nguy hiểm, gây ra thương tích 13% cho người 

bị hại Lê Văn Phú L, xử phạt bị cáo Đỗ Xuân K tội “Cố ý gây thương tích” là có 

căn cứ. Tuy nhiên, đối với điều luật áp dụng để xử phạt bị cáo Đỗ Xuân K, Hội 

đồng xét xử nhận thấy khoản 2 Điều 104 Bộ luật Hình sự 1999 (sửa đổi bổ sung 

năm 2009) quy định mức hình phạt từ 02 (hai) năm đến 07 (bảy) năm tù nhưng 

khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định như sau “Phạm tội gây 

thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ 

thể từ 11% đến 30% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm 

a, b, d, đ, e, g, h, i, k, l, m, n và o khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 

05 năm”. Như vậy Bộ luật Hình sự 2015 quy định hình phạt thấp hơn, có lợi hơn 

đối với bị cáo Đỗ Xuân K. Căn cứ vào khoản 3 Điều 7 Bộ luật Hình sự 2015, Nghị 

quyết số 41/2017/QH14 ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội thì Tòa án cấp 

phúc thẩm sẽ áp dụng quy định có lợi hơn theo khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự 

năm 2015 để xử phạt đối với bị cáo Đỗ Xuân K. 

 [2] Về quan điểm giải quyết vụ án của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình 

Dương: Hội đồng xét xử nhận thấy có sự thay đổi về chính sách pháp luật, quy 

định mức hình phạt thấp hơn đối với tính chất hành vi phạm tội của bị cáo, đồng 

thời thương tích bị cáo gây ra cho người bị hại là không lớn, đã bồi thường chi 

phí điều trị thương tích và cả chi phí để thẩm mỹ vết thương, người bị hại xin 

giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, bản thân bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối 

cải, có cha mẹ là ông Đỗ Xuân C và bà Dư Thị X được Nhà nước tặng thưởng 

Huy chương kháng chiến hạng Nhất, đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự theo khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ 

sung năm 2009) nên chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ của bị cáo để thể hiện sự 

khoan hồng của pháp luật, sự quan tâm, xem xét của pháp luật, Nhà nước đối với 

công lao tham gia cách mạng của cha mẹ bị cáo. Do đó, đề nghị của vị đại diện 

Viện Kiểm sát tại phiên tòa là chưa phù hợp. 
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[3] Xét kháng cáo của bị cáo Đỗ Xuân K: Như phân tích trên, kháng cáo 

của bị cáo K là có cơ sở. Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy có căn cứ để chấp 

nhận kháng cáo của bị cáo Đỗ Xuân K và sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 

230/2017/HSST ngày 07/9/2017 của Toà án nhân dân thị xã B cho đúng với tính 

chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự, nhân thân của bị cáo Đỗ Xuân K.  

[4] Án phí Hình sự phúc thẩm: Do Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo 

nên bị cáo Đỗ Xuân K không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm. 

Các phần khác của quyết định án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 248; điểm c khoản 1 Điều 249 của Bộ luật Tố 

tụng hình sự: 

1/ Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Đỗ Xuân K. Sửa bản án Hình sự sơ thẩm 

số 230/2017/HSST ngày 07/9/2017 của Toà án nhân dân thị xã B về phần hình 

phạt: 

- Áp dụng khoản 2 Điều 134; khoản 3 Điều 7 Bộ luật Hình sự năm 2015; 

điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46, khoản 2 Điều 104 Bộ luật Hình sự năm 1999 

(sửa đổi bổ sung năm 2009) Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20 tháng 6 năm 

2017 của Quốc hội: 

Xử phạt bị cáo Đỗ Xuân K 02 (hai) năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”, 

thời hạn tù tính từ ngày 31/5/2017.   

2/ Án phí Hình sự phúc thẩm: Áp dụng khoản 2, Điều 23 Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa 

án.  

Bị cáo Đỗ Xuân K không phải nộp. 

3/ Các phần khác của quyết định án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 

Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Bình Dương;                 
- TAND thị xã B;                  

- VKSND thị xã B;              

- Chi cục THADS thị xã B; 

- Phòng PV27 - Công an tỉnh BD; 

- Công an thị xã B;       

- Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương;  

- Bị cáo;  

- Trại tạm giam – Công an tỉnh BD; 

- Lưu: HSVA, Tòa HS.                      
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TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Lưu Thị Mỹ Hương 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH BÌNH DƯƠNG   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                              

                                                                        Bình Dương, ngày 21 tháng 7 năm 2017 
  

 

BIÊN BẢN NGHỊ ÁN 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG 

Với Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lưu Thị Mỹ Hương. 

- Các Thẩm phán:   Ông Trần Văn Luông; 

                        Ông Nguyễn Huỳnh Đức. 

Căn cứ vào các Điều 199, 222, 247 và Điểm b, Khoản 2, Điều 248; 

Vào lúc ….. giờ ……. phút ngày 21 tháng 11 năm 2017 tại phòng nghị án, 

Hội đồng xét xử phúc thẩm đã tiến hành nghị án đối với vụ án: “Cố ý gây thương 

tích” do bị cáo Đỗ Xuân K thực hiện. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa phúc 

thẩm, trên cơ sở xem xét đầy đủ toàn diện các chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, 

bị cáo. Hội đồng xét xử thảo luận tất cả các vấn đề cần giải quyết trong vụ án theo 

quy định của pháp luật. 

Sau khi thảo luận, Hội đồng xét xử, biểu quyết kết quả 03/03 ý kiến tán 

thành thống nhất nội dung bản án, trong đó có phần quyết định như sau: 

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 248; điểm c khoản 1 Điều 249 của Bộ luật 

Tố tụng hình sự: 

1/ Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Đỗ Xuân K. Sửa bản án Hình sự sơ 

thẩm số 230/2017/HSST ngày 07/9/2017 của Toà án nhân dân thị xã B về phần 

hình phạt: 

- Áp dụng khoản 2 Điều 134; khoản 3 Điều 7 Bộ luật Hình sự năm 2015; 

điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46, khoản 2 Điều 104 Bộ luật Hình sự năm 1999 

(sửa đổi bổ sung năm 2009) Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20 tháng 6 năm 

2017 của Quốc hội: 

Xử phạt bị cáo Đỗ Xuân K 02 (hai) năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”, 

thời hạn tù tính từ ngày 31/5/2017.   

2/ Án phí Hình sự phúc thẩm: Áp dụng khoản 2, Điều 23 Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa 

án.  

Bị cáo Đỗ Xuân K không phải nộp. 
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3/ Các phần khác của quyết định án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Biên bản kết thúc lúc …. giờ …. phút cùng ngày, các thành viên trong Hội 

đồng ký tên xác nhận dưới đây. 
 

    

THẨM PHÁN THÀNH VIÊN 

 

 

 

 

 

Trần Văn Luông         Nguyễn Huỳnh Đức 

 

THẨM PHÁN CHỦ TỌA 

 

 

 

 

 

Lưu Thị Mỹ Hương 

 

 


